
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 15/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27217129959  Phan Nhật  Anh 11/11/2003 Quảng Trị 30CYC8

2 27202442280  Ngô Thị Thanh  Hằng 20/10/2003 Gia Lai 30CYC8

3 27202242829  Trần Thị Thảo  Hiền 21/03/2003 Quảng Trị 30CYC8

4 28206503380  Trịnh Thị  Huyền 14/07/2004 Thanh Hóa 30CYC8

5 27217136620  Trần Nhĩ  Kha 23/10/2003 Đắk Lắk 30CYC8

6 25207212538  Phan Thị Châu  Loan 10/07/2001 Quảng Nam 30CYC8

7 28204602096  Nguyễn Thị Ngọc  Mai 24/07/2004 Quảng Ngãi 30CYC8

8 28204903606  Lê Xuân  Mai 16/11/2004 Nghệ An 30CYC8

9 28204601744  Dương Thị Khánh  Mơ 01/06/2004 Quảng Bình 30CYC8

10 27203800559  Nguyễn Ái  My 03/04/2003 Quảng Nam 30CYC8

11 27202240577  Nguyễn Diệu  Ny 06/02/2003 Quảng Nam 30CYC8

12 27202900208  Nguyễn Thị  Phương 10/01/2003 Hà Tĩnh 30CYC8

13 28206206116  Nguyễn Thị Thanh  Phương 12/09/2004 Đắk Lắk 30CYC8

14 28208049478  Nguyễn Trần Diệu  Phương 02/04/2004 Quảng Nam 30CYC8

15 28206501337  Trịnh Thị Diễm  Quỳnh 02/10/2004 Quảng Ngãi 30CYC8

16 27212329350  Nguyễn Văn  Thịnh 07/03/2003 Quảng Nam 30CYC8

17 28204902898  Lê Nữ Thiên  Thư 05/08/2004 Quảng Nam 30CYC8

18 28216654748  Phạm Duy  Toàn 20/05/2002 Đà Nẵng 30CYC8

19 27202141163  Trần Thị Thảo  Trang 13/05/2003 Quảng Ngãi 30CYC8

20 28204902560  Nguyễn Thị Thúy  Vân 02/02/2004 Nghệ An 30CYC8

21 28204934536  Nguyễn Thị Thúy  Vân 28/05/2004 Quảng Bình 30CYC8

22 25207102658  Nguyễn Kim  Chi 15/06/2001 Bình Định 28CBN5 Học ghép

23 25203203603  Huỳnh Lê Thái  An 17/02/2001 Đà Nẵng 28TSC3 Thi ghép

24 27202139123  Võ Anh  Thơ 25/03/2003 Đắk Lắk 29SYC3 Thi ghép

25 27202240555  Phan Thị Thúy  Triều 01/08/2003 Quảng Ngãi 30CBN7 Thi ghép

26 27204738135  Huỳnh Thị Kim  Phụng 15/06/2003 Quảng Nam 30CHT3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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27 27203336871  Dương Thị Thanh  Lam 06/09/2003 Đắk Lắk 30CHT6 Thi ghép

28 27207231982  Nguyễn Thị Hoài  Thương 07/02/2003 Quảng Bình 30CSC3 Thi ghép

29 27217534390  Nguyễn Hữu  Tín 08/07/2003 Đà Nẵng 30CSC5 Thi ghép

30 27202201680  Võ Thị  Huyền 14/02/2003 Đắk Lắk 30CYC6 Thi ghép

31 27212245924  Nguyễn Công  Huy 24/02/2003 Quảng Nam 30SBN4 Thi ghép

32 27208601079  Huỳnh Thị Mai  Trinh 31/12/2003 Quảng Nam 30SHT3 Thi ghép
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1 28206754633  Phạm Thị Quỳnh  Châu 05/01/2004 Quảng Trị 30SSC6

2 27204731343  Tô Thị Thu  Hiền 29/12/2003 Quảng Nam 30SSC6

3 26212234492  Lê Tấn Anh  Huy 09/11/2002 Đà Nẵng 30SSC6

4 27212453197  Võ Mỹ  Kim 19/04/2003 Quảng Ngãi 30SSC6

5 27202101065  Phạm Thị Thu  Lành 10/05/2003 Đà Nẵng 30SSC6

6 27202146861  Hướng Thị  Lệ 06/02/2003 Đắk Lắk 30SSC6

7 27202440043  Phạm Nhật  Linh 27/04/2003 Quảng Bình 30SSC6

8 27218735185  Phan Thanh  Long 06/07/2002 Quảng Bình 30SSC6

9 27202480038  Nguyễn Vũ Hằng  Mi 26/02/2003 Hồ Chí Minh 30SSC6

10 27202423353  Phạm Thị Thu  My 11/07/2003 Quảng Ngãi 30SSC6

11 27202231440  Võ Thị Hồng  Nga 07/07/2003 Bình Định 30SSC6

12 27203236643  Hoàng Thị Cẩm  Nhân 08/12/2003 Quảng Trị 30SSC6

13 27203302092  Lương Ý  Nhi 30/10/2003 Kon Tum 30SSC6

14 28206754233  Lê Thị  Nhi 25/05/2004
Thừa Thiên

Huế
30SSC6

15 27203228319  H Tuệ  Niê 24/08/2002 Đắk Lắk 30SSC6

16 27202449474  Nguyễn Trần Hoàng  Oanh 10/06/2003 Quảng Nam 30SSC6

17 27212230462  Phạm Đại  Phước 01/01/2003 Quảng Nam 30SSC6

18 27202138596  Tưởng Thanh  Sang 20/09/2003 Quảng Bình 30SSC6

19 27203237814  Nguyễn Thị Mỹ  Tâm 03/03/2003 Quảng Nam 30SSC6

20 27212450051  Trần Mạnh  Thi 13/02/2003 Đắk Lắk 30SSC6

21 27212435549  Đặng Trần  Thực 20/12/2003 Đắk Lắk 30SSC6

22 27202423201  Nguyễn Thị Kim  Thương 28/05/2003 Quảng Ngãi 30SSC6

23 27212436468  Nguyễn Tất  Toàn 24/12/2003 Phú Yên 30SSC6

24 27203242931  Kiều Thị Yến  Trà 01/02/2003 Bình Định 30SSC6

25 27217132965  Nguyễn Kim Thanh  Trúc 23/11/2003 Đà Nẵng 30SSC6

26 28205102875  Trần Thảo  Vân 01/06/2004 Quảng Trị 30SSC6
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27 27212442535  Nguyễn Trường  An 02/08/2003 Đắk Lắk 30THT13

28 27202429540  Võ Thị Yến  Vy 27/06/2003 Quảng Nam 30SSC4 Thi ghép

29 27204830719  Nguyễn Lệ Hiền  Mai 23/03/2003
Buôn Ma

Thuột
30TBN11 Thi ghép

30 27207140948  Thái Thị Thúy  Vi 05/11/2003 Đắk Nông 30TBN6 Thi ghép

31 27207146213  Nguyễn Thị Phương  Dung 27/03/2003 Quảng Nam 30THT11 Thi ghép

32 27202231943  Văn Thị Phương  Nhi 13/02/2003 Quảng Trị 30THT11 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 27203343434  Lê Thị Kim  Anh 19/11/2003 Quảng Bình 30THT13

2 27212202243  Hoàng Nhật  Anh 16/05/2003 Quảng Trị 30THT13

3 27212436836  Nguyễn Ngọc Tâm  Bình 17/04/2003 Quảng Ngãi 30THT13

4 27202802178  Lê Mỷ  Duyên 27/08/2003 Quảng Trị 30THT13

5 27202940420
 Nguyễn Thanh
Trường

 Giang 02/11/2003 Quảng Trị 30THT13

6 27202239486  Trương Thị  Hà 18/02/2003 Quảng Ngãi 30THT13

7 27212201991  Chu Gia  Hải 14/06/2003 Đà Nẵng 30THT13

8 27203321084  Phan Thị Thu  Hằng 12/09/2003 Đắk Lắk 30THT13

9 27212102451  Nguyễn Viết  Hoàng 04/10/2003 Đà Nẵng 30THT13

10 27202802360  Tô Thị  Liễu 16/11/2003 Quảng Ngãi 30THT13

11 27202302704  Đoàn Thị  Liểu 07/03/2003 Quảng Nam 30THT13

12 27202200196  Hồ Thị Mỹ  Linh 27/04/2003 Phú Yên 30THT13

13 27202838784  Trần Thị Hoài  Linh 02/01/2003 Gia Lai 30THT13

14 27208739712  Nguyễn Thị Khánh  Ly 07/06/2003 Đắk Lắk 30THT13

15 27203343350  Trần Thị Diễm  My 17/12/2003 Bình Định 30THT13

16 27213301016  Nguyễn Doãn  Nam 24/08/2003 Hà Tĩnh 30THT13

17 27202852931  Huỳnh Thị  Nga 17/02/2003 Quảng Nam 30THT13

18 27202746352  Lê Thị Bảo  Ngọc 03/07/2003 Đà Nẵng 30THT13

19 27202850290  Trần Thị Bích  Ngọc 10/06/2003 Đà Nẵng 30THT13

20 27202743827  Lê Thị Thảo  Nguyên 16/12/2003 Quảng Nam 30THT13

21 27202834488  Lê Yến  Nhi 08/03/2003 Thanh Hóa 30THT13

22 27205245587  Trần Kim  Oanh 29/03/2003 Phú Yên 30THT13

23 27205244238  Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh 21/01/2003 Đà Nẵng 30THT13

24 27202349853  Hà Thị Hương  Thảo 06/02/2003 Đà Nẵng 30THT13

25 27203341772  Trần Đinh Hoài  Thương 10/02/2003 Quảng Nam 30THT13

26 27212301163  Lê Hoài  Thương 03/06/2003 Quảng Nam 30THT13

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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27 27202602550  Ngô Dương Ngọc  Trâm 15/08/2003 Đà Nẵng 30THT13

28 27202439221  Phạm Thị Mai  Trinh 22/07/2003 Lâm Đồng 30THT13

29 27202343137  Trương Thị Tường  Vi 04/12/2003 Quảng Nam 30THT13

30 27203344060  Lê Thị Thu  Hà 01/07/2003 Quảng Bình 30THT9 Thi ghép

31 28204506770  Lê Thị Khánh  Ly 02/09/2004 Hà Tĩnh 30TSC6 Thi ghép

32 28204301621  Phạm Thị Minh  Thân 04/03/2004 Nghệ An 30TSC6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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